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 Câu 1.  Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

B. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

C.một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược1800 và nối lại tại đó.

D. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
 Câu 2.Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của nhiễm sắc thể, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

A. tâm động.   B. hai đầu mút nhiễm sắc thể.   C. eo thứ cấp.     D. điểm khởi đầu nhân đôi.
Câu 3. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến  


A.  mất đoạn. 
B.  lặp đoạn.
C. đảo đoạn,.
D. chuyển đoạn.

 Câu 4. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc      


A.  lặp đoạn, chuyển đoạn.
B.  đảo đoạn, lặp đoạn.
   

      C.  mất đoạn, đảo đoạn. 
D. mất đoạn, chuyển đoạn.

 Câu 5. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:


A.  Phân tử ADNsợi cơ bảnđơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi nhiễm sắccrômatit


B. Phân tử ADN đơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi cơ bản sợi nhiễm sắc crômatit


C.  Phân tử ADNđơn vị cơ bản nuclêôxômsợi nhiễm sắcsợi cơ bản crômatit


D. Phân tử ADNsợi cơ bản sợi nhiễm sắcđơn vị cơ bản nuclêôxôm  crômatit

 Câu 6. Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng


A.  mất đoạn nhỏ. 
B.  chuyển đoạn lớn.        C.  đảo đoạn.
    D.  lặp đoạn.

 Câu 7. Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là
     A. sợi nhiễm sắc,có đường kính:30 nm.              B. siêu xoắn, có đường kính:300 nm.     

     C. crômatít, có đường kính:700 nm.
      D.  sợi cơ bản, có đường kính: 11 nm.

 Câu 8. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH(dấu*biểu hiện cho tâm động),đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCDDE*FGH thuộc dạng đột biến

      A.  lặp đoạn       B. mất đoạn            C.  đảo đoạn       D. chuyển đoạn  
 Câu 9. Một nuclêôxôm gồm:        

      A. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.
      B. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.

      C. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

      D. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.

 Câu 10. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến     


A.  mất đoạn. 
B.  chuyển đoạn.
C.  lặp đoạn.
D.  đảo đoạn,.

Câu 11.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là


A. mất đoạn.            B. đảo đoạn            C. lặp đoạn.             D. chuyển đoạn.
 Câu 12. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi
      A. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể              B. số lượng không đổi.


      C. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể
 
                D. số lượng , hình tháinhiễm sắc thể
 Câu 13. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến   


A.  lặp đoạn.
B.  mất đoạn nhỏ.   
 C. chuyển đoạn lớn.     
D. đảo đoạn.

 Câu 14.  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong
     A. tiến hoá,chọn giống.                                B. tiến hoá, chọn giống,nghiên cứu di truyền.  

     C. chọn giống,nghiên cứu di truyền.           D.tiến hoá,ngcứu di truyền.

 Câu 15. Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể 

     A.  thuận lợi cho sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.          

     B.  giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể.

     C.thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. 

     D. thuận lợi cho sự phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

 Câu 16. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là   


A.  mất đoạn. 
B.  chuyển đoạn.
C.  lặp đoạn.
D.  đảo đoạn.

 Câu 17. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ADCBE*FGH thuộc dạng đột biến


A. mất đoạn. 
  B.  lặp đoạn.           C.  chuyển đoạn 
  D. đảo đoạn  
 Câu 18. Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các nhiễm sắc thể không dính vào nhau nằm ở

A. tâm động.       B.  eo thứ cấp.       C.hai đầu mút nhiễm sắc thể.

D.điểm khởi sự nhân đôi 
 Câu 19. Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng          


A.  lặp đoạn.
B.  chuyển đoạn nhỏ.      C.  mất đoạn nhỏ. 
     D.  đảo đoạn.

 Câu 20. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của

     A. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học.      

     B. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 
     C. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.            

     D. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.
 Câu 21. Trong chọn giống người ta có thể đưa các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể khác hoặc xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biến

A.  dị đa bội.
B.  tự đa bội.
C. lệch bội.
D. đa bội.

 Câu 22. Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể


A. tứ bội.
B. bốn nhiễm.
C. bốn nhiễm kép.
D. dị bội lệch.

 Câu 23. Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang đặc điểm 


A. mất một nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể giới tính          

      B. mất một nhiễn sắc thể trong một cặp.


C. mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể.   
             

      D. mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ còn lại một chiếc.

 Câu 24. Sự tăng một số nguyên lần số nhiễm sắc thể đơn bội của một loài lớn hơn 2n  là hiện tượng


A. tự đa bội.
B. tứ bội.
C. dị đa bội.
D. tam bội.

 Câu 25. Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính  là XO, người đó bị hội chứng


A. Claiphentơ.
B. Tớc nơ.
C. siêu nữ.
D. Đao.

 Câu 26. Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về



A.  cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể.
B.  một phần của cơ thể.


C.  một hay một số cặp nuclêôtit.
D. một số tính trạng.

 Câu 27. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là


A. 18.
B. 36.
C. 13.
D. 24.

 Câu 28. Thể đa bội được hình thành do trong phân bào

A.  một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
  B. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

C.  một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
D.một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

 Câu 29.Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là


A.  không có khả năng sinh sản.            

      B. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chịu chống tốt.


C.  sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.                 

      D.  tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi.

 Câu 30. Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể  2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên



A.  tế bào 2n.
B.  tế bào 4n.
C.  giao tử n.
D.  giao tử 2n.

 Câu 31. Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể


A. một.
B. ba kép
            C. ba.

D. tam bội .

 Câu 32. Người bị bệnh Đao là dạng đột biến


A. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21.
        B. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21.


C. dị đa bội ở cặp nhiễm săc thể giới tính.
        D.  lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21.

 Câu 33. Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể ba (2n +1) ?


A.Bệnh hồng cầu hình liềm
B. Hội chứng Tơcnơ


C.Hội chứng Đao 
                                  D. Hội chứng AIDS

 Câu 34. Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.                               B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường. 


D. Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.
 Câu 35. Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài thứ 1 là AA, loài thứ 2 là BB,thể song nhị bội là


A. AAAA.
B. BBBB.
C. AABB.
D. AB. 

 Câu 36. Ở người, hội chứng Claiphentơ có số nhiễm sắc thể là:

A. (2n - 1 )                 B.  2n + 2
C. (2n + 1)            D. 3n

 Câu 37. Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên

A. cành đa bội lệch.    B.  thể bốn nhiễm.    C.  cành tứ bội trên cây lưỡng bội
     D.  thể tứ bội.

 Câu 38. Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể

A. đơn bội của 2 loài.       B. lưỡng bội của 2 loài.      C. lưỡng bội của  loài.
D. lớn hơn 2n.                           

 Câu 39. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là


A. đa bội thể lẻ.
B. thể tứ bội.
C. thể tam bội. 
D. thể lệch bội.

 Câu 40. Sự thụ tinh giữa giao tử (n+1) với giao tử (n) sẽ tạo nên


A. thể 4 nhiễm         B.  thể khuyết nhiễm               C. thể ba nhiễm.        D.  thể 1 nhiễm.
                                    ---HẾT---

Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………………………………………………….Lớp:……………………
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 Câu 1. Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể ba (2n +1) ?


A.Bệnh hồng cầu hình liềm
B. Hội chứng Đao


C. Hội chứng Tơcnơ
                                  D. Hội chứng AIDS
 Câu 2. .Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là


A.  sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.
  


      B.  tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi.


C.  không có khả năng sinh sản.                              

      D. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.

 Câu 3. Trong chọn giống người ta có thể đưa các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể khác hoặc xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biến


A. lệch bội.
B. đa bội.
C.  dị đa bội.
D.  tự đa bội.

 Câu 4. Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể


A. tam bội .
B. tam nhiễm kép
C. một.
D. ba.


 Câu 5. .Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là


A. 36.
B. 24.
C. 13.
D. 18.

 Câu 6. Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính  là XO, người đó bị hội chứng


A. siêu nữ.
B. Đao.
C. Tớc nơ.
D. Claiphentơ.

 Câu 7. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là


A. thể tứ bội.
B. thể lệch bội.
C. thể tam bội. 
D. đa bội thể lẻ.

 Câu 8. Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể


A. bốn nhiễm.
B. tứ bội.
C. bốn nhiễm kép.
D. dị bội lệch.

 Câu 9. Ở người, hội chứng Claiphentơ có số nhiễm sắc thể là:

A. (2n - 1 )                 B.  (2n + 1) 
C. (2n + 2 )        D. 3n
 Câu 10. Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên


A.  cành tứ bội trên cây lưỡng bội
B.  thể bốn nhiễm.


C. cành đa bội lệch.

D.  thể tứ bội.

 Câu 11. Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể

A. lưỡng bội của 2 loài.       B. lưỡng bội của  loài.      C. đơn bội của 2 loài.
  D. lớn hơn 2n.

Câu 12.Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loà ithứ 1 là AA, loài thứ 2 là BB,thể song nhị bội là


A. AABB.
B. BBBB.
C. AB. 
D. AAAA.

 Câu 13   đa bội được hình thành do trong phân bào

A.một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
B.  một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

C.tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.   D.  một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

 Câu 14. Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể  2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên



A.  tế bào 4n.
B.  tế bào 2n.
C.  giao tử 2n.
D.  giao tử n.

 Câu 15. Sự thụ tinh giữa giao tử (n+1) với giao tử (n) sẽ tạo nên


A.  thể 1 nhiễm.
B.  thể bốn nhiễm.
C.  thể khuyết nhiễm.
  D.  thể ba nhiễm.

 Câu 16. Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A.Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.                                                                  B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường. 


D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.  
 Câu 17. Người bị bệnh Đao là dạng đột biến


A. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21.
      B.  lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21.


C. dị đa bội ở cặp nhiễm săc thể giới tính.        D. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21.

 Câu 18. Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang đặc điểm 


A. mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ còn lại một chiếc.


      B. mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể.


C. mất một nhiễn sắc thể trong một cặp.
 

      D. mất một nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể giới tính

 Câu 19. Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về



A.  một hay một số cặp nuclêôtit.
B. một số tính trạng.


C.  một phần của cơ thể.
D.  cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể.

 Câu 20. .Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài lớn hơn 2n là hiện tượng


A. tam bội.
B. tứ bội.
C. tự đa bội.
D. dị đa bội.

Câu 21. Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể 
    A.  thuận lợi cho sự tổ hợp các NST trong quá trình phân bào. 

    B. thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các NST trong quá trình phân bào.

    C.  giúp tế bào chứa được nhiều NST                                          

    D.  thuận lợi cho sự phân ly các NST trong quá trình phân bào.

 Câu 22. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:


A.  Phân tử ADNsợi cơ bảnđơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi nhiễm sắccrômatit


B. Phân tử ADNsợi cơ bản sợi nhiễm sắcđơn vị cơ bản nuclêôxôm  crômatit


C. Phân tử ADN đơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi cơ bản sợi nhiễm sắc crômatit


D.  Phân tử ADNđơn vị cơ bản nuclêôxômsợi nhiễm sắcsợi cơ bản crômatit

 Câu 23. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến     


A.  chuyển đoạn.
B.  lặp đoạn.
C.  mất đoạn. 
D.  đảo đoạn,.

 Câu 24. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của

    A. .biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.


    B. .tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 

    C. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học.              

    D. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 
 Câu 25. Một nuclêôxôm gồm


      A. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
      B. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.

      C. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

      D. 8 phân tử histôn được quấn bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

 Câu 26. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến   


A. đảo đoạn.
B.  lặp đoạn.
C. chuyển đoạn lớn.  
D.  mất đoạn nhỏ. 

 Câu 27. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến  


A. đảo đoạn,.
B.  lặp đoạn.
C.  mất đoạn. 
D. chuyển đoạn.

 Câu 28.  .Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong

         A.  tiến hoá, chọn giống, nghiên cứu di truyền.          B. tiến hoá.        

         C. nghiên cứu di truyền.
                  D.  chọn giống.

 Câu 29. .Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là

          A.  sợi cơ bản, có đường kính 11 nm.               B. crômatít, có đường kính: 700 nm.      

          C. sợi nhiễm sắc, có đường kính 30 nm.
         D. siêu xoắn, có đường kính: 300 nm.

 Câu 30. Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng


A.  mất đoạn nhỏ. 
B.  đảo đoạn.
C.  chuyển đoạn lớn.
     D.  lặp đoạn.

 Câu 31. Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng          


A.  lặp đoạn.
B.  đảo đoạn.
C.  chuyển đoạn nhỏ. 
D.  mất đoạn nhỏ. 

 Câu 32. Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của nhiễm sắc thể, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

A.hai đầu mút nhiễm sắc thể   B.  tâm động..   C. eo thứ cấp.     D. điểm khởi đầu nhân đôi.
 Câu 33. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là   


A.  chuyển đoạn.
B.  đảo đoạn.
C.  mất đoạn. 
D.  lặp đoạn.

 Câu 34. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ADCBE*FGH thuộc dạng đột biến


A. mất đoạn. 
  B.  đảo đoạn            C.  chuyển đoạn 
  D.  lặp đoạn.
 Câu 35. Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các nhiễm sắc thể không dính vào nhau nằm ở

A. tâm động.       B.  eo thứ cấp.       C..điểm khởi sự nhân đôi       D.hai đầu mút nhiễm sắc thể
 Câu 36.Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất là    


A. mất đoạn, chuyển đoạn.
B.  lặp đoạn, chuyển đoạn.


      C.  mất đoạn, đảo đoạn. 
D.  đảo đoạn, lặp đoạn.

 Câu 37. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH(dấu*biểu hiện cho tâm động),đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCDDE*FGH thuộc dạng đột biến

      A. đảo đoạn        B. mất đoạn            C.  lặp đoạn       D. chuyển đoạn  
 Câu 38. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

    A. số lượng , hình thái nhiễm sắc thể          B. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể    

    C. số lượng không đổi.                                D. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể
 Câu 39.  Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là

A. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.

B. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

C.một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

D. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

 Câu 40.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là


A.mất đoạn.        B. chuyển đoạn.         C. đảo đoạn.            D. lặp đoạn.
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Câu 1. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:

A.  Phân tử ADNđơn vị cơ bản nuclêôxômsợi nhiễm sắcsợi cơ bản crômatit


B.  Phân tử ADNsợi cơ bảnđơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi nhiễm sắccrômatit


C. Phân tử ADNsợi cơ bản sợi nhiễm sắcđơn vị cơ bản nuclêôxôm  crômatit


D. Phân tử ADN đơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi cơ bản sợi nhiễm sắc crômatit

 Câu 2.  Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là

A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.

C.một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

 Câu 3. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của

     A. .tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.         

     B. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học. 

     C. .biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.   

    D.tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 
 Câu 4. Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng          


A.  mất đoạn nhỏ. 
B.  lặp đoạn.
C.  chuyển đoạn nhỏ. 
D.  đảo đoạn.

 Câu 5. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến   


A.  lặp đoạn.
B.  mất đoạn nhỏ. 
C. đảo đoạn.
D. chuyển đoạn lớn.

 Câu 6. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ADCBE*FGH thuộc dạng đột biến


A. mất đoạn. 
  B. chuyển đoạn            C.  đảo đoạn  
  D.  lặp đoạn.

 Câu 7. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH(dấu*biểu hiện cho tâm động),đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCDDE*FGH thuộc dạng đột biến

      A. đảo đoạn        B. mất đoạn            C.  lặp đoạn       D. chuyển đoạn  
 Câu 8. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

       A. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể.
B. số lượng không đổi.           

      C. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể.  D. số lượng , hình thái nhiễm sắc thể
 Câu 9. Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các nhiễm sắc thể không dính vào nhau nằm ở

A. tâm động.       B.  eo thứ cấp.       C.hai đầu mút nhiễm sắc thể     D.điểm khởi sự nhân đôi
 Câu 10.  .Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong

       A.  tiến hoá, chọn giống, nghiên cứu di truyền.         B. chọn giống             

      C. tiến hoá,

              D. nghiên cứu di truyền.

 Câu 11. Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng


A.  đảo đoạn.
B.  mất đoạn nhỏ. 
C.  lặp đoạn.
D.  chuyển đoạn lớn.

 Câu 12. Một nuclêôxôm gồm


        A. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
       B. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
       C. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

       D. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

 Câu 13. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc      


A. mất đoạn, chuyển đoạn.
B.  lặp đoạn, chuyển đoạn.


      C.  đảo đoạn, lặp đoạn.
D.  mất đoạn, đảo đoạn. 

 Câu 14. .Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là


A. siêu xoắn, có đường kính:300 nm.
B. sợi nhiễm sắc, có đường kính 30 nm.    

      C. crômatít, có đường kính 700 nm.
D.  sợi cơ bản, có đường kính 11 nm.

 Câu 15. Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể 

A.  thuận lợi cho sự tổ hợp các NST trong quá trình phân bào.          

B.  thuận lợi cho sự phân ly các NST trong quá trình phân bào.

C. thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.             

D.  giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể.

 Câu 16. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là   


A.  mất đoạn. 
B.  chuyển đoạn.
C.  đảo đoạn.
D.  lặp đoạn.

 Câu 17. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến  


A. đảo đoạn,.
B.  mất đoạn. 
C. chuyển đoạn.
D.  lặp đoạn.

 Câu 18. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến     


A.  đảo đoạn,.
B.  chuyển đoạn.
C.  lặp đoạn.
D.  mất đoạn. 

 Câu 19.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là


A. đảo đoạn.       B. mất đoạn.             C. chuyển đoạn.
D. lặp đoạn.
 Câu 20. Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của nhiễm sắc thể, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

A.hai đầu mút nhiễm sắc thể   B.  tâm động.  C. eo thứ cấp.     D. điểm khởi đầu nhân đôi.
Câu 21. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là

A. thể lệch bội.
B. đa bội thể lẻ.
C. thể tam bội. 
D. thể tứ bội.

 Câu22. Sự thụ tinh giữa giao tử (n+1) với giao tử (n) sẽ tạo nên


A.  thể bốn nhiễm.
B.  thể khuyết nhiễm.           C.  thể ba nhiễm.
D.  thể 1 nhiễm.


 Câu 23. Người bị bệnh Đao là dạng đột biến


A. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21.     B. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21.


C. dị đa bội ở cặp nhiễm săc thể giới tính.      D.  lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21.

 Câu 24. Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về



A. một số tính trạng.

B.  một hay một số cặp nuclêôtit.


C.  cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể.
D.  một phần của cơ thể.

 Câu 25. .Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là


A. 18.
B. 24.
C. 13.
D. 36.

 Câu 26. Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể


A. dị bội lệch.
B. tứ bội.
C. bốn nhiễm kép.
D. bốn nhiễm.

 Câu 27.  Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể ba (2n +1) ?


A.Bệnh hồng cầu hình liềm
B. Hội chứng Đao


C. Hội chứng Tơcnơ
                                  D. Hội chứng AIDS
 Câu 28. Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên


A.  cành tứ bội trên cây lưỡng bội                B.  thể bốn nhiễm.


C. cành đa bội lệch.

D.  thể tứ bội.

 Câu 29. Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể


A. lưỡng bội của 2 loài.  B. lưỡng bội của  loài.   C. đơn bội của 2 loài.   D. lớn hơn 2n.
                             

 Câu 30. Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể


A. tam bội .
B. ba.
C. tam nhiễm kép
D. một.

 Câu 31. Thể đa bội được hình thành do trong phân bào

A. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.        B. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

C. một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.     D. một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

 Câu 32. Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể  2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên



A.  tế bào 2n.
B.  giao tử 2n.
C.  tế bào 4n.
D.  giao tử n.

 Câu 33. Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính  là XO, người đó bị hội chứng


A. Đao.
B. siêu nữ.
C. Claiphentơ.
D. Tớc nơ.

 Câu 34. .Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài lớn hơn 2n là hiện tượng


A. tứ bội.
B. tự đa bội.
C. dị đa bội.
D. tam bội.

 Câu 35. Trong chọn giống người ta có thể đưa các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể khác hoặc xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biến


A.  tự đa bội.
B. đa bội.
C. lệch bội.
D.  dị đa bội.

 Câu 36. Ở người, hội chứng Claiphentơ có số nhiễm sắc thể là:

A. (2n + 1)                 B. (2n - 1 )  
C. (2n + 2 )        D. 3n
 Câu 37. Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loàithứ 1 là AA, loài thứ 2 là BB,thể song nhị bội là


A. BBBB.
B. AABB.
C. AAAA.
D. AB. 

 Câu 38. Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A.Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.                                                                  B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C.  Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.

D. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường. 

 Câu 39. Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang đặc điểm 


A. mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ còn lại một chiếc.


      B. mất một nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể giới tính


C. mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể.


      D. mất một nhiễn sắc thể trong một cặp.

 Câu 40. .Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là


A.  không có khả năng sinh sản.                           

      B. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.


C.  tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi.            

      D.  sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.

---HẾT---                                                                                                                                                                           Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.                                                                                                                   Họ và tên học sinh:……………………………………………………….Lớp:……………………
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Câu 1 Người bị bệnh Đao là dạng đột biến

A.  lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21.            B. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21.


C. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21.
      D. dị đa bội ở cặp nhiễm săc thể giới tính.

 Câu 2. Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo nên

A. thể ba nhiễm.   B. thể 4 nhiễm hoặc thể ba nhiễm kép.  C.thể 1 nhiễm.   D.thể khuyết nhiễm.

 Câu 3. Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên

A. cành đa bội lệch.   B. cành tứ bội trên cây lưỡng bội     C.  thể tứ bội.   D.  thể bốn nhiễm.

 Câu 4. Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang đặc điểm 


A. mất một nhiễn sắc thể trong một cặp.   

      B. mất một nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể giới tính


C. mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể.


       D. mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ còn lại một chiếc.

 Câu 5. Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về



A. một số tính trạng.

B.  một phần của cơ thể.


C.  một hay một số cặp nuclêôtit.
D.  cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể.

 Câu 6. Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể

    A. lưỡng bội của  loài.    B. lưỡng bội của 2 loài.     C. đơn bội của 2 loài     D. lớn hơn 2n.

 Câu 7.  Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể ba (2n +1) ?


A.Hội chứng Đao
                                  B. Bệnh hồng cầu hình liềm


C. Hội chứng Tơcnơ
                                  D. Hội chứng AIDS
 Câu 8. Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể


A. tam bội .
B. một.
C. ba.

D. tam nhiễm kép

 Câu 9. Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A.Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.                                                                  B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường. 


D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.  
 Câu 10. Ở người, hội chứng Claiphentơ có số nhiễm sắc thể là:

A. (2n + 2)                 B. (2n - 1 )  
C. (2n + 1 )        D. 3n
 Câu 11. .Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là


A. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.       

      C. không có khả năng sinh sản.


B.  sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.                                      

      D. tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi.

 Câu 12. Thể đa bội được hình thành do trong phân bào

A.một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

 B. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

C. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
 D.một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

 Câu 13. Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể  2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên



A.  giao tử n.
B.  tế bào 4n.
C.  tế bào 2n.
D.  giao tử 2n.

 Câu 14. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là


A. thể tam bội. 
B. thể lệch bội.
C. đa bội thể lẻ.
D. thể tứ bội.

 Câu 15. Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính  là XO, người đó bị hội chứng


A. Claiphentơ.
B. Đao.
C. Tớc nơ.
D. siêu nữ.

 Câu 16. Trong chọn giống người ta có thể đưa các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể khác hoặc xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biến


A. lệch bội.
B.  tự đa bội.
C.  dị đa bội.
D. đa bội.

 Câu 17. .Sự tăng một số nguyên lần số nhiễm sắc thể đơn bội của một loài là hiện tượng


A. tứ bội.
B. dị đa bội.
C. tam bội.
D. tự đa bội.

 Câu 18. Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài thứ 1 là AA, loài thứ 2 là BB,thể song nhị bội là


A. AABB.
B. AB. 
C. BBBB.
D. AAAA.

 Câu 19. .Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là


A. 18.
B. 24.
C. 13.
D. 36.

 Câu 20. Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể


A. tứ bội.
B. dị bội lệch.
C. bốn nhiễm.
D. bốn nhiễm kép. 

Câu 21.  Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là

A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

B.một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

C. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

D. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.

 Câu 22. Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể 

     A.  giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể.         

     B.  thuận lợi cho sự phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

     C. thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.  

     D.thuận lợi cho sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.          

 Câu 23. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là   


A.  đảo đoạn.
B.  mất đoạn. 
C.  lặp đoạn.
D.  chuyển đoạn.

 Câu 24. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ADCBE*FGH thuộc dạng đột biến


A. mất đoạn. 
  B. đảo đoạn           C.  chuyển đoạn 
  D.   lặp đoạn. 

 Câu 25. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến     


A.  mất đoạn. 
B.  chuyển đoạn.
C.  lặp đoạn.
D.  đảo đoạn,.

 Câu 26. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến  


A.  mất đoạn. 
B. chuyển đoạn.
C. đảo đoạn,.
D.  lặp đoạn.

 Câu 27. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

        A. số lượng không đổi.                               B. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể    

        C. số lượng , hình tháinhiễm sắc thể          D. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể
 Câu 28. Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng          


A.  lặp đoạn.
B.  chuyển đoạn nhỏ.       C.  đảo đoạn.
D.  mất đoạn nhỏ.  

Câu 29. .Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là


A.  sợi cơ bản, có đường kính:11 nm.
B. crômatít, có đường kính:700 nm.    

     C. sợi nhiễm sắc, có đường kính:30 nm.
D. siêu xoắn, có đường kính: 300 nm.

 Câu 30. Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng


A.  mất đoạn nhỏ. 
B.  đảo đoạn.
C.  chuyển đoạn lớn.    
D.  lặp đoạn.

 Câu 31. Một nuclêôxôm gồm


   A. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
   B. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

   C. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

   D. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.

 Câu 32. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc      


A.  đảo đoạn, lặp đoạn.
B. mất đoạn, chuyển đoạn.
  

      C.  mất đoạn, đảo đoạn. 
D.  lặp đoạn, chuyển đoạn.

 Câu 33. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến   


A.  mất đoạn nhỏ. 
B. chuyển đoạn lớn.         C. đảo đoạn.
D.  lặp đoạn.

 Câu 34. Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của nhiễm sắc thể, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

A. tâm động   B. hai đầu mút nhiễm sắc thể  C. eo thứ cấp.     D. điểm khởi đầu nhân đôi.
 Câu 35.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là


A. đảo đoạn       B. mất đoạn.            C. chuyển đoạn.           D. lặp đoạn.
 Câu 36.  .Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong


A. tiến hoá,                                        B.chọn giống.        

      C. nghiên cứu di truyền.                    D.  tiến hoá, chọn giống, nghiên cứu di truyền.

 Câu 37. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của

      A. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học.      

      B. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 
      C. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.


      D. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 

 Câu 38. Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các nhiễm sắc thể không dính vào nhau nằm ở

A.hai đầu mút nhiễm sắc thể         B.  eo thứ cấp.       C. tâm động.   D.điểm khởi sự nhân đôi
 Câu 39. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH(dấu*biểu hiện cho tâm động),đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCDDE*FGH thuộc dạng đột biến

      A.  lặp đoạn       B. mất đoạn            C.  đảo đoạn       D. chuyển đoạn  
Câu 40. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:


A. Phân tử ADNsợi cơ bản sợi nhiễm sắcđơn vị cơ bản nuclêôxôm  crômatit


B.  Phân tử ADNđơn vị cơ bản nuclêôxômsợi nhiễm sắcsợi cơ bản crômatit


C. Phân tử ADN đơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi cơ bản sợi nhiễm sắc crômatit


D.  Phân tử ADNsợi cơ bảnđơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi nhiễm sắccrômatit

---HẾT---                                                                                                                                                                           Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.                                                                                                                   Họ và tên học sinh:……………………………………………………….Lớp:……………………

ĐÁP ÁN

	SỞ GIÁO DỤC -  ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT

TRẦN PHÚ – HOÀN KIẾM

***
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI, NĂM HỌC 2023-2024

MÔN SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút




BÀI: NST VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC VÀ SỐ LƯỢNG NST

 Đáp án mã đề: 150

01. C; 02. A; 03. B; 04. D; 05. B; 06. A; 07. A; 08. A; 09. C; 10. A;

      11. C; 12. A; 13. C; 14. B; 15. C; 16. C; 17. D; 18. C; 19. B; 20. B; 

      21. C; 22. A; 23. D; 24. A; 25. B; 26. A; 27. A; 28. B; 29. A; 30. D; 

      31. C; 32. D; 33. B; 34. A; 35. C; 36. C; 37. C; 38. B; 39. D; 40. C; 

 Đáp án mã đề: 184

01. B; 02. C; 03. A; 04. D; 05. D; 06. C; 07. B; 08. B; 09. B; 10. A;

      11. A; 12. A; 13. C; 14. C; 15. D; 16. D; 17. B; 18. A; 19. D; 20. C; 

      21. B; 22. C; 23. C; 24. D; 25. D; 26. C; 27. B; 28. A; 29. C; 30. A; 

      31. C; 32. B; 33. D; 34. B; 35. D; 36. A; 37. C; 38. D; 39. C; 40. D; 

 Đáp án mã đề: 218

01. D; 02. C; 03. D; 04. C; 05. D; 06. C; 07. B; 08. C; 09. C; 10. A; 

      11. B; 12. C; 13. A; 14. B; 15. C; 16. D; 17. D; 18. D; 19. D; 20. B; 

      21. A; 22. C; 23. D; 24. C; 25. A; 26. B; 27. B; 28. A; 29. A; 30. B;

       31. A; 32. B; 33. D; 34. B; 35. C; 36. A; 37. B; 38. C; 39. A; 40. A; 

 Đáp án mã đề: 252

01. A; 02. B; 03. B; 04. D; 05. D; 06. B; 07. A; 08. C; 09. D; 10. B;

      11. C; 12. C; 13. D; 14. B; 15. C; 16. A; 17. D; 18. A; 19. A; 20. A; 

      21. B; 22. C; 23. C; 24. B; 25. A; 26. D; 27. D; 28. B; 29. C; 30. A;   

      31. B; 32. B; 33. B; 34. A; 35. D; 36. D; 37. B; 38. A; 39. A; 40. C; 

